TRƯỜNG TH HÒA ĐỊNH TÂY 2                                                             NĂM HỌC: 2023-2024

	BÀI:
	ÚT VỊNH

	MÔN:
	TẬP ĐỌC
	Ngày....22......tháng…4…năm 20234…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

            - Biết đọc diễn  cảm được một đoạn hoặc toàn bộ bài văn.

            - Hiểu nội dung : Ca ngợi tấm gương giữ gìn an toàn giao thông đường sắt và hành động dũng cảm cứu em nhỏ của Út Vịnh.         

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV:Tranh minh họa bài đọc trong SGK. 
-HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

   1

 10

11

11

3
  
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động: 
2 HS đọc thuộc bài Bầm ơi và TLCH
2.Hoạtđộng cơ bản:
a.Hoạt động 1:Giới thiệu bài
Giới thiệu chủ điểm và bài đọc

b.Hoạt động 2: Luyện đọc
- Cho HS quan sát tranh minh họa

Đoạn 1 : TĐ ... còn ném đá lên tàu

Đoạn 2 : TT .... như vậy nữa

Đoạn 3 : TT... tàu hỏa đến

Đoạn 4 : Phần còn lại

- Cho HS l/ đọc từ khó; đọc thầm từ chú giải 

- GV đọc diễn cảm bài văn

c.Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
Câu1 : Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh mấy năm nay thường có những sự cố gì ?

( Lúc thì tảng đấ nằm chềnh ềnh .... ném đá lên tàu).

Câu2 : Út Vịnh đã làm gì để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt ?

(Út Vịnh đã tham gia phong trào Em yêu đường sắt quê em ; nhận nhiệm vụ thuyết phục Sơn – một bạn thường chạy lên đường tàu thả diều ; đã thuyết phục được Sơn không thả diều trên đường tàu.)

H: Khi nghe tiếng còi tàu vang lên từng hồi giục giã, Út Vịnh nhìn ra đ.sắt đã thấy đ.gì ?( Vịnh thấy Hoa và Lan đang ngồi chơi chuyền thẻ trên đường tàu.)

Câu 3 :Út Vịnh đã hành động như thế nào để cứu hai em nhỏ đang chơi trên đường tàu ?( - Vịnh lao ra khỏi nhà như tên bắn, lalớn báo tàu hỏa đến, Hoa giật mình, ngã lăn khỏi đường tàu, còn Lan đứng ngây người, khóc thét. Đoàn tàu ầm ầm lao tới. Vịnh nhào tới ôm Lan x. mép ruộng.

Câu 4 : Em học được ở Út Vịnh được điều gì ?

3.Hoạt động thực hành: Đọc diễn cảm 
- GV HD HS luyện đọc đoạn 3

GV theo dõi, uốn nắn

4.Hoạt động củng cốvà nối tiếp:

H: Bài văn nói lên điều gì ?( Ca ngợi Út Vịnh có ý thức của một chủ nhân tương lai, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an toàn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ.)

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài:Những cánh buồm.
	1HS đọc toànbài 

HS quan sát tranh

 HS đọc nối tiếp 5 đoạn (2,3lượt)

HS đọc theo cặp

-1 HS đọc toàn bài

- HS trả lời

- HS trả lời

4 HS nối tiếp đọc 4 đoạn

HS luyện đọc theo cặp

Vài HS thi đọc 

HS trả lời
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LUYỆN TẬP

	MÔN:
	TOÁN
	        Ngày......22.....tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

          - Thực hành phép chia.

          - Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số,số thập phân.
          - Tìm tỉ số phần trăm của hai số. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

           -GV: Bảng phụ kẻ bảng như BT1

- HS: Vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

11

10

   10

4
	1. Hoạt động mở đầu:  Khởi động 

+ 2HS lên bảng chữa BT4 (a,b) tiết trước 

2.Hoạt động cơ bản:

a.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2:Luyện tập
Bài 1: Cho HS tự tính rồi chữa bài

- GV HD HS nhận xét bài làm của bạn 

- GV cho HS nhắc lại cách chia:

(a) Một phân số cho một số tự nhiên ; một số tự nhiên chia cho một phân số.

(b) Một số tự nhiên chia cho một số tự nhiên ; số thập phân chia cho số tự nhiên ; số thập phân chia cho số thập phân ; 

Bài 2 : 

- Cho HS nhẩm rồi nêu (miệng) kết quả

- GV cho HS nhắc lại cách chia nhẩm trong từng trường hợp

Bài 3 : 

- GV HD HS nhận xét bài làm của bạn 

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:  

Nhắc lại nội dung luyện tập 

- Nhận xét tiết học 

Chuẩn bị tiết sau : Luyện tập.
	HS nêu

HS tự làm bài và chữa bài

HS nối tiếp nhau đọc kết quả

HS nối tiếp nhau nhắc lại cách trong từng trường hợp.

HS nhận xét

HS nhẩm rồi nêu (miệng) kết quả

HS nối tiếp nhau nhắc lại cách chia nhẩm trong từng trường hợp.

HS nhận xét 

HS làm bài vào vở

2 HS lên bảng làm

Lớp nhận xét bài làm của bạn 

HS tự làm bài và chữa bài 

1 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU  (Dấu phẩy)

	MÔN:
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	 Ngày.....22.....tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

 - Sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy trong câu văn, đoạn văn( BT1)
 - Viết được đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của HS trong giờ ra chơi và nêu được tác dụng của dấu phẩy của ( BT2).

           - GDHS yêu thích môn học 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

            - GV: Bảng nhóm.

  - HS: Vở BT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

 12

15

3

   
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động  
2 HS

GV viết lên bảng lớp 2 câu văn có dùng các dấu phẩy (thể hiện cả 3 tác dụng của dấu phẩy), kiểm tra 2 HS nêu tác dụng của dấu phẩy trong từng câu.

2.Hoạt động cơ bản:

a.Hoạt động 1: Giới thiệubài
b.Hoạt động 2:Luyện tập
Bài 1: 

- GV mời 1 HS đọc bức thư đầu và TLCH : Bức thư đầu là của ai ?

- GV mời 1 HS đọc bức thư thứ hai và TLCH :  Bức thư thứ hai là của ai ?

- Cho cả lớp đọc thầm mẩu chuyện vui Dấu chấm và dấu  phẩy, điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong hai bức thư còn thiếu dấu. Sau đó viết hoa những chữ đầu câu.
- GV phát bút dạ và phiếu khổ to viết nội dung 2 bức thư trong mẩu chuyện Dấu chấm và dấu  phẩy cho 3 HS 

- GV HD HS nhận xét bài làm của bạn 

H: Em hãy nêu tính hài hước của Bớc-na Sô

Bài 2 : 

- GV HD HS nhận xét bài làm 

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

Nhắc lại nội dung ôn tập 

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài sau.
	2 HS

1 HS đọc yêu cầu của bài tập 

1 HS đọc và trả lời : Bức thư đầu là của anh chàng đang tập viết văn.

1 HS đọc và trả lời : Bức thư thứ hai là thư trả lời của Bớc-na Sô

HS làm việc cá nhân (đọc thầm mẩu chuyện vui Dấu chấm và dấu  phẩy, điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong hai bức thư còn thiếu dấu. Sau đó viết hoa chữ đầu câu )

3 HS làm bài trên phiếu 
[image: image1.wmf]®

 trình bày  bảng

Lớp nhận xét bài làm của bạn

HS phát biểu

HS đọc nội dung BT 2 

HS làm việc cá nhân (viết đoạn văn)

Từng nhóm (6 em) làm việc :

+ Đọc đoạn viết của mình cho cả nhóm nghe, góp ý cho bạn.

+ Chọn đoạn văn đáp ứng tốt nhất viết vào bảng nhóm.  

+ Trao đổi về tác dụng của từng dấu phẩy trong đoạn văn.

Đại diện các nhóm trình bày Lớp nhận xét 

1 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	NHÀ VÔ ĐỊCH

	MÔN:
	KỂ CHUYỆN
	          Ngày.....22......tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
             - Kể được từng đoạn câu chuyện bằng lời người kể và bước đầu kể lại được toàn bộ câu chuyện bằng lời nhân vật Tôm Chíp.

              - Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 -GV: Tranh minh họa truyện trong SGK phóng to  

 + Bảng phụ ghi tên các nhân vật trong câu chuyện.
- HS:Vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

   1

7

20

3


	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động  

2 HS kể lại việc làm tốt của một người bạn.

2. Hoạt động cơ bản:
a.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2: GV kể chuyện
- Kể lần 1 
[image: image2.wmf]®

 GV mở bảng phụ giới thiệu tên các nhân vật trong câu chuyện 

- Kể lần 2 kết hợp xem 4 tranh minh họa.

c.Hoạt động 3:HD HS KC, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

* Yêu cầu 1: Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, kể lại được từng đoạn của câu chuyện

* Yêu cầu 2: Kể được toàn bộ câu chuyện bằng lời của nhân vật Tôm Chíp ; trao đổi được với các bạn về một chi tiết trong truyện, về nguyên nhân dẫn đến thành tích bất ngờ của Tôm Chíp, về ý nghĩa câu chuyện.

- GV nhắc HS : kể lại theo lời nhân vật các em cần xưng “tôi”, kể theo cách nhìn, cách nghĩ của nhân vật

- Hướng dẫn HS nhận xét (nhập vai đúng và hay nhất, TLCH đúng nhất)

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp :

Nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện

- Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau : Kể chuyện đã nghe, đã đọc.
	HS theo dõi câu chuyện

HS nghe kể kết hợp xem tranh 

1 HS đọc thành tiếng 3 yêu cầu

1 HS đọc lại yêu cầu 1

HS kể theo cặp (kể từng đoạn câu chuyện theo tranh)

HS thi kể chuyện trước lớp theo bốn tranh 

Từng cặp HS “nhập vai” nhân vật, kể cho nhau nghe câu chuyện ; trao đổi được với các bạn về một chi tiết trong truyện, về nguyên nhân dẫn đến thành tích bất ngờ của Tôm Chíp, về ý nghĩa câu chuyện.

HS xung phong kể toàn bộ câu chuyện và đối thoại với các bạn.

Lớp nhận xét, bình chọn bạn nhập vai đúng và hay nhất, TLCH đúng nhất

1HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	NHỮNG CÁNH BUỒM

	MÔN:
	TẬP ĐỌC
	   Ngày......23.....tháng…4…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
       - Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt giọng đúng nhịp thơ.         

       - Hiểu nội dung , ý nghĩa: Cảm xúc tự hào của người cha, ước mơ về cuộc sống tốt đẹpcủa người con.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

       -GV:Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

       + Bảng phụ ghi lại những câu thơ dẫn lời nói trực tiếp của người con và người cha trong bài.

-HS:Vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

   1

  10

11

11

3


	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động

 2 HS đọc bài Út Vịnh và TLCH
2.Hoạt động cơ bản:
a.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2: Luyện đọc
- Cho HS quan sát tranh minh họa

- Cho HS luyện đọc từ khó 

- Cho HS đọc thầm từ chú giải 

- GV đọc diễn cảm toàn bài

c.Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
Câu1 : Dựa vào những hình ảnh đã được gợi ra trong bài thơ, hãy tưởng tượng và miêu tả cảnh hai cha con dạo trên bãi biển.

Câu 2: Thuật lại cuộc trò chuyện giữa hai cha con.

- GV treo bảng phụ

Câu 3: Những câu hỏi ngây thơ cho thấy con có ước mơ gì ? (Con ước mơ được nhìn thấy cây cối, nhà cửa, con người ở phía chân trời xa. / Con khao khát hiểu biết mọi thứ trên đời. / Con ước mơ được khám phá những điều chưa biết về biển, những điều chưa biết trong cuộc sống.)

Câu 4: Ước mơ của con gợi cho cha nhớ điều gì?

3.Hoạt động thực hành: Đọc diễn cảm và HTL bài thơ

- GV HD HS luyện đọc khổ thơ 2,3

- GV theo dõi, uốn nắn

3. Hoạt động củng cố và  nối tiếp : 

H: Bài văn nói lên điều gì ?

-GV nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
	2HS
1HS  đọc toàn bài 

HS quan sát tranh

 HS nối tiếp đọc 5 khổ thơ (2,3lượt)

 HS đọc theo cặp

 1 HS đọc toàn bài

HS phát biểu

HS tiếp nối nhau thuật lại cuộc trò chuyện giữa hai cha con.

- ... ước mơ thuở nhỏ của mình.

5 HS đọc nối tiếp 5 khổ thơ

Từng cặp HS luyện đọc 

Vài HS thi đọc

HS thi đọc thuộc từng khổ thơ, cả bài

HS nêu nội dung bài: Cảm xúc tự hào của người cha khi thấy con mình cũng ấp ủ những ước mơ đẹp như ước mơ của mình thời thơ ấu. Ca ngợi ước mơ khám phá cuộc sống của trẻ thơ, những ước mơ làm cho cuộc sống không ngừng tốt đẹp hơn.


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LUYỆN TẬP  

	MÔN:
	TOÁN
	     Ngày....23......tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Biết:
            - Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

            - Thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm.
            - Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm..

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:Phiếu bài tập1
-HS:Vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

   1

   9

10

   14

3
	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động 

2HS lên bảng thực hiện  phép tính 

18 : 
[image: image3.wmf]34

545

´

   ;    300,72 : 53,7

2.Hoạt động cơ bản:
a.Hoạt động 1:Giới thiệu bài 
b.Hoạt động 2: Luyện tập
Bài 1: Tìm  % của hai số
- GV HD HS nhận xét bài làm của bạn 

KQ : c)  80%  ; d)  2,25%

- GV cho HS nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của hai số
Bài 2 : Thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm.

KQ: a)  12,84%   ;  b)  22,65%  ; c)   29,5%
Bài 3 : 

- Cho HS tự nêu tóm tắt bài toán rồi giải và chữa bài

- GV HD HS nhận xét bài làm của bạn
 a) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây cao su và diện tích đất trồng cây cà phê là :

     480 : 320 = 1,5                      ;      1,5 = 150%

b) Tỉ số phần trăm của diện tích đất trồng cây cà phê và diện tích đất trồng cây cao su là :

  320 : 480 = 0,6666....    ;             0,6666... = 66,66%

ĐS : a) 150%  ; b) 66,66%

3.Hoạt động củng cố-và nối tiếp: 

Nhắc lại nội dung luyện tập 

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau : Ôn tập về ST phân (tt)
	2HS
HS tự làm bài và chữa bài  ;HS nối tiếp nhau đọc kết quả

HS nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của hai số
HS tự làm bài vào vở 

3 HS lên bảng làm

Lớp nhận xét bài bạn

1 HS đọc đề ; HS nêu tóm tắt bài toán 

HS làm bài vào vở ; HS lên bảng trình bày 

Lớp nhận xét bài làm của bạn

 HS nêu


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	BẦM ƠI

	MÔN:
	CHÍNH TẢ
	                 Ngày.....23......tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

  - Nhớ - viết đúng  bài chính tả ;trình bày đúng hình thức các câu thơ lục bát.
   - Làm được bài tập 2,3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  -GV: Bảng lớp viết (chưa đúng chính tả) các cơ quan, đơn vị ;- 3,4 tờ phiếu kẻ bảng nội dung BT2

+ Bảng phụ viết ghi nhớ về cách viết hoa tên các các cơ quan, tổ chức, đơn vị ;- Bảng nhóm
-HS:Vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	    4

   1

  19

8

3

    
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động
 1 HS đọc lại cho 2 HS (lên bảng) và cả lớp viết tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng.

2.Hoạt động cơ bản:

a.Hoạt động 1:Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe - viết
- GV nêu yêu cầu bài 

- GV đọc toàn bài viết 

- GV chấm, chữa 7-10 bài 

- GV nêu nhận xét chung

c.Hoạt động 3: Luyện tập
Bài 2: 

- GV phát phiếu cho 3,4 HS

- GV nhận xét, chốt lại ý kiến đúng về cách viết hoa tên các cơ quan, đơn vị : Tên các cơ quan, đơn vị được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó ; Bộ phận thứ ba là DTR – viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
Bài 3: 

- GV nhận xét, chốt lại ý kiến đúng :

Nhà hát Tuổi trẻ

Nhà xuất bản Giáo dục

Trường Mầm non Sao Mai

3.Hoạt động củng cốvà nối tiếp:
Nhắc lại những chữ dễ viết sai

- GV nhận xét tiết học.

 -Viết lại chính tả (nếu viết sai). Ôn lại qui tắc viết hoa cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị bài sau: Trong lời mẹ hát. 
	HS nêu

1HS đọc thành tiếng bài thơ Bầm ơi (14 dòng đầu).

1 HS đọc thuộc lòng bài thơ

HS đọc thầm lại bài CT, chú ý từ dễ viết sai và cách trình bày.

 HS tự viết vào vở

 HS soát lại bài

Từng cặp đổi bài, soát lỗi cho nhau

1HS nêu yêu cầu bài tập

HS làm bài trên phiếu và vở 

3 HS làm bài trên phiếu trình bày 

Lớp nhận xét, chữa bài

1 HS đọc lại

1 HS đọc nội dung bài tập 3 

HS làm vào vở ;3HS làm vào bảng nhóm 

HS trình bày trước lớp

Cả lớp nhận xét bổ sung

1 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
BÀI:                            TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
MÔN:   KHOA HỌC                   Ngày  23  tháng  4   năm  2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
-Biết được ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.
-Nêu được một số ví dụ và ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.
-Giáo dục HS có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
-  Nêu được một số ví dụ và ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV:Hình T.130,131 SGK ; - Phiếu học tập

Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên là gì ?
Câu 2: Hoàn thành bảng sau :

	Hình
	Tên tài nguyên thiên nhiên
	Công dụng

	
	
	

	
	
	


.
-HS: Vở BT,SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	    1

1
16
27

  3
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động

-Ổn định lớp

2.Hoạt động cơ bản:

a.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận
*Mục tiêu: Hình thành cho HS khái niệm ban đầu về tài nguyên thiên nhiên.

* Cách tiến hành

Bước 1  Làm việc theo nhóm

Bước 2: Làm việc cả lớp

c.Hoạt động 3: Trò chơi “Thi kể tên các tài nguyên TN và công dụng của chúng”  

* MT : HS kể được tên 1số tài nguyên thiên nhiên và công dụng của chúng.

* Cách tiến hành

Bước 1  GV nói tên trò chơi và h/d cách chơi :

+ Chia lớp thành hai đội chơi 

+ Hai đội thi viết tên TNTN và c/dcủa chúng. 

Bước 2  Cho HS chơi như hướng dẫn

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp :

Nhắc lại những nội dung cần ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị bài sau: Vai trò của MTTN đối với đời sống con người
	HS hát tập thể
Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận để làm rõ : Tài nguyên TN là gì ? 

Cả nhóm cùng quan sát các hìnhT. 130,131 SGK  để phát hiện các TNTN trong mỗi hình và xác định công d của mỗi tài ng đó.

Thư kí ghi kết quả  vào phiếu học tập

Đại diện các nhóm trình bày kết quả 

Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

HS chơi

1HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	HỌC HÁT BÀI : DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ
( Nhạc: Lê Minh Châu - Lời: Nguyễn Minh Nguyên )


	MÔN:
	ÂM NHẠC
	 Ngày.....23.....tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động.
- Giáo dục học sinh tình yêu đối với quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

          - GV: Đàn thường dùng; thanh  phách; tranh minh hoạ.

 - HS:Vở BT, thanh  phách
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

12

15

3

   
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động  
-Ổn định lớp

2.Hoạt động cơ bản:

a.Hoạt động 1: Giới thiệubài
b.Hoạt động 2: Dạy hát bài: Dànđồng ca mùa hạ.
- Giới thiệu bài: treo tranh minh hoạ lên bảng và nêu nội dung của bài hát.
- Cho HS nghe băng hát mẫu.
- Cho HS đọc lời ca đồng thanh.
- Chia bài hát thành nhiều câu hỏi và hướng dẫn học sinh hát từng câu một.
- GV đàn giai điệu từng câu, đàn giai điệu, hát mẫu và bắt nhịp cho học sinh hát hòa với tiếng đàn.
- Dạy HS hát từng câu một theo lối móc xích đến hết bài.
- Sau khi đã hướng dẫn HS hát từng câu một GV đàn và bắt nhịp cho HS hát cả bài.
c.Hoạt động 3: Hát kết hợp gõ đệm.
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
- GV hướng dẫn hs hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. 
- Cho HS trình bày bài hát theo nhiều hình thức: 
+ Tổ.
+ Nhóm.
+ Cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Ban học tập lên củng cố bài học.
- GV đệm đàn và bắt nhịp cho HS hát bài hát kết hợp vận động.
- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài sau.
	Cả lớp hát tập thể
- Quan sát và lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Đọc lời ca.
- Theo dõi.
-Học hát theo hướng dẫn của GV.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Thực hiện.

	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	TRẢ BÀI VĂN TẢ CON VẬT

	MÔN:
	TẬP LÀM VĂN
	          Ngày....24......tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

            - Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả con vật ( về bố cục, cách quan sát và chọn  lọc chi tiết); nhận biết và sửa được lỗi trong bài.

            - Viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

           - Bảng phụ ghi một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, đoạn, ý ,… trong bài làm của HS cần chữa chung cho cả lớp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	  4

  1

10

18

2

 
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 
2 HS đọc dàn ý bài văn tả cảnh về nhà các em đã hoàn chỉnh. 

2.Hoạt động cơ bản:
a.Hoạt động 1:Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2: Nhận xét chung và HD HS chữa một số lỗi điển hình

- GV mở bảng phụ đã viết sẵn đề bài của tiết kiểm tra ; một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý ,... của HS 

- Nêu nhận xét chung về bài viết của cả lớp

(Ưu điểm: Xác định đúng đề bài (tả con vật) ; bố cục chặt chẽ, ý diễn đạt tương đối lưu loát, mạch lạc, sáng tạo, thể hiện được sự quan sát của mình,  chính tả tương đối tốt (Hà, Phương, Tú, Trân, Nguyên, Long,...)

(Khuyết điểm: Còn nhiều em viết chưa tốt, câu văn chưa mạch lạc, lặp lại nhiều lần ; còn viết sai chính tả.

( Hướng dẫn HS chữa lỗi điển hình

- GV dán lên bảng một số tờ giấy viết một số lỗi điển hình

- GV chữa lại (bằng phấn màu)

3.Hoạt động 3: Trả bài và HD HS chữa bài

- GV trả bài cho HS và HD HS chữa lỗi

- GV phát phiếu học tập cho từng HS

+ Giao việc cho HS

- GV theo dõi, kiểm tra HS làm việc

* Học tập những bài văn, đoạn văn hay

- GV đọc một số đoạn, bài văn hay trong lớp

- Cho HS viết lại một đoạn văn trong bài làm 

4. Hoạt động  củng cố và nối tiếp :

- Nhận xét tiết học, tuyên dương những em làm bài tốt.

- Em nào viết chưa đạt về nhà viết lại. 

- Chuẩn bị cho tiết Ôn tập văn Tả con vật.
	1 HS đọc đề bài

HS chú ý lắng nghe

3HS lên bảng chữa; Cả lớp tự chữa trên giấy nháp.

 Cả lớp trao đổi về bài chữa trên bảng

- Đọc lời nhận xét , những chỗ chỉ lỗi trong bài.

- Viết vào phiếu học tập các lỗi trong bài làm theo từng loại lỗi và sửa lỗi.

- 2 HS đổi phiếu, kiểm tra lẫn nhau

HS trao đổi, thảo luận theo hướng dẫn của GV để tìm ra cái hay, cái đáng học.

HS chọn, viết lại ; trình bày đoạn đã viết lại
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG (T2)

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN PHÚ HOÀ QUA HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MĨ 

(1858-1975)


	MÔN:
	LỊCH SỬ
	          Ngày....24.......tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


- HS có những hiểu biết cơ bản về một số phong trào đấu tranh của nhân dân Phú Hoàqua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.
-Nắm được những mốc lịchsử quan trọng diễn ra ở địa phương như: Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền, thời điểm địa phương có những đóng góp cho chiến trường Miền Nam.
-Giáo dục lòng tự hào về địa phương, ham tìm hiểu, học hỏi những điều chưa biết.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tranh ảnh, truyện kể về địa phương.
 
- HS: các tư liệu liên quan đến bài học
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	  4

1

28
2

 
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 
- Cho HS hát
- Em hãy kể những điều em biết về mảnh đất và con người Phú Yên ?
- GV nhận xét
2.Hoạt động cơ bản:

a.Hoạt động 1:Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2: Tìm hiểu về phong trào đấu tranh của nhân dân địa phương qua hai cuộc K/C.
- Giáo viên đọc những thông tin liên quan 
- Cho hs suy nghĩ trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài học:
+ Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào thời gian nào?
+ Cuộc sống của nhân dân PY lúc đó ra sao?
+ Em hãy kể tên cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân địa phương chống thực dân Pháp?
+ Diễn biến của nó?
+Nêu tên chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở PY?
+Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập vào ngày tháng năm nào?
+ Tỉnh ta nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng khi nào?
+ Nêu diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân địa phương?
+ Nêu những khó khăn của nhân dân PY sau thắng lợi của cách mạng Tháng Tám?
+ Hãy nêu những biện pháp của Đảng bộ PY để giải quyết những khó khăn chung của đất nước?
+ Hãy nêu những đóng góp của PY cho công cuộc chống Mĩ cứu nước?
3. Hoạt động  củng cố và nối tiếp :

- Qua những điều đó được học và sưu tầm, em hãy nêu những hiểu biết của em về huyện PH?
- Em thấy con người quê ta như thế nào?
- Nhắc học sinh có ý thức học tập tốt để giúp ích cho bản thân và cho xã hội.
- Về nhà sưu tầm  thêm các thông tin về huyện Phú Hoà
	- HS hát
- HS nêu 
- HS trả lời từng câu hỏi của GV ( Phần nào HS nắm chưa rõ thì GV có thể gợi ý hoặc trả lời bổ sung giúp các em nắm rõ hơn)
- Sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc, xây dựng lực lượng cách mạng chống địch càn quét để giữ vững hậu phương và lực lượng kháng chiến.
- Tích cực sản xuất là hậu phương vững chắc của miền Nam

	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu hai chấm)



	MÔN:
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	     Ngày...25........tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
           - Hiểu tác dụng của dấu hai chấm ( BT1).

           - Biết sử dụng đúng dấu hai chấm ( BT2,3)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

            - Bảng phụ viết nội dung cần ghi nhớ về dấu hai chấm.


Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.


Khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hay dấu gạch đầu dòng.


 - Một tờ phiếu viết lời giải BT2.


 - Bút dạ và bảng nhóm

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

   1

   7

8

12

3


	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động 

2 HS làm lại BT2 tiết trước

2.Hoạt động cơ bản: 
a.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2: Thực hành 
Bài 1: 

- GV treo bảng phụ viết nội dung cần ghi nhớ về dấu hai chấm.

- GV chốt lại lời giải đúng

Bài 2 : 

- GV dán bảng tờ phiếu đã viết lời giải

Bài 3:

- GV phát bút dạ và bảng nhóm cho 3 HS

- GV HD HS nhận xét và chốt lại cách chữa  đúng :

+ Tinh nhắn của ông khách : Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng. (hiểu là nếu còn chỗ viết trên băng tang)

+ Người bán hàng hiểu lầm ý của khách nên ghi trên dải băng tang : Kính viếng bác X. Nếu còn chỗ, linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng. (hiểu là nếu còn chỗ trên thiên đàng)

+ Để người bán hàng khỏi hiểu lầm, ông khách cần thêm dấu gì vào tin nhắn, dấu đó đặt sau chữ nào ? (Xin ông làm ơn ghi thêm nếu còn chỗ: linh hồn bác sẽ được lên thiên đàng.)
3.Hoạt động  củng cố và  nối tiếp :
Nhắc lại cách sử dụng dấu hai chấm

- Nhận xét tiết học 

- Nhắc HS sau các tiết ôn tập có ý thức hơn khi viết câu, đặt dấu câu cho hợp lí.
	2HS
1 HS đọc yêu cầu BT1 , cả lớp theo dõi SGK

2 HS nhìn bảng đọc lại

HS phát biểu từng trường hợp trong BT1

Cả lớp nhận xét 

3 HS nối tiếp đọc nội dung BT2 

HS đọc thầm từng khổ thơ, câu văn, xác định chỗ dẫn lời nói trực tiếp hoặc báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích để đặt dấu hai chấm.

HS phát biểu ý kiến

Cả lớp nhận xét 

1 HS đọc lại

1HS đọc nội dung BT3

Cả lớp đọc thầm mẩu chuyện vui Chỉ vì quên một dấu câu.

HS làm bài vào vở hoặc bảng nhóm

3 HS làm bài trên bảng nhóm trình bày

Cả lớp nhận xét 

1 HS nêu


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH



	MÔN:
	TOÁN
	      Ngày.......25....tháng…04…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  

            - Thuộc công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học và biết vận dụng vào giải toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
           - GV:Bảng phụ có ghi công thức tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình tròn.


+ Bảng phụ vẽ hình BT3
· HS: Vở Bt, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

   1

  8

12
12
3

   
	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động
 1HS lên bảng chữa bài 3 tiết trước 

2.Hoạt động cơ bản:
a.Hoạt động 1:Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2: Ôn tập các công thức tính chu vi, diện tích một số hình
- GV treo bảng phụ rồi cho HS ôn tập, củng cố lại các công thức đó

c.Hoạt động 3: Thực hành
Bài 1: 

- GV cho HS tự làm rồi chữa bài

a) Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là :

120 x 
[image: image4.wmf]2

3

 = 80 (m)

     Chu vi khu vườn hình chữ nhật là :

(120 + 80 ) x 2 = 400 (m)

b) Diện tích khu vườn hình chữ nhật là :

120 x 80 = 9600 (m2 )

9600 m2 = 0,96 ha

            ĐS : a) 400 m  ; b)  9600 m2 ; 0,96 ha

Bài 2 :

    Đáy lớn là : 

5 x 1000 = 5000 (cm)

5000 cm = 50m

     Đáy bé là : 

3 x 1000 = 3000 (cm)

3000 cm = 30m

    Chiều cao là : 

2 x 1000 = 2000 (cm)

2000 cm = 20m

      Diện tích mảnh đất hình thang là:

(50 + 30) x 20 : 2 = 800 (m2 )

ĐS : 800m2
3. Hoạt động củng cố và  nối tiếp :

Nhắc lại các công thức công thức tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình tròn.

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị tiết sau : Luyện tập.
	HS nêu

HS ôn tập, củng cố lại các công thức công thức tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình tròn.

1 HS đọc đề bài

HS tự làm bài và chữa bài

1 HS đọc đề bài

HS tự làm bài và chữa bài

HS nêu 
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI



	MÔN:
	KHOA HỌC
	     Ngày.....25......tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
             - Nêu được ví dụ : môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống con người.
             - Tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

            - GV: Hình T.132 SGK.

            + Phiếu học tập.

	Hình
	Môi trường tự nhiên

	
	Cung cấp cho con người
	Nhận từ các hoạt động của con người

	
	
	

	
	
	



-HS: Vở BT, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   1

1

16

15

3
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động

-Ổn định lớp

2.Hoạt động cơ bản:

a.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2: Quan sát
* Mục tiêu : - Biết nêu ví dụ chứng tỏ môi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống con người.

- Trình bày tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
* Cách tiến hành

Bước1: Làm việc theo nhóm 

Bước 2: Làm việc cả lớp

Kết luận : (Mục BCB T.133)

c.Hoạt động 3: Trò chơi “Nhóm nào nhanh hơn”
* Mục tiêu : Củng cố cho HS những kiến thức về vai trò của môi trường đối với đời sống con người đã học ở hoạt động trên.

* Cách tiến hành

- GV yêu cầu các nhóm thi đua liệt kê vào giấy những gì môi trường cung cấp hoặc nhận từ các hoạt động sống và sản xuất của con người.

H: Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại ?

3.Hoạt động củng cố và  nối tiếp :

Nhắc lại những nội dung cần ghi nhớ

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài sau : Tác động của con người đến môi trường rừng.


	Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình cùng quan sát các hình T.132 SGK  để phát hiện : Môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì và nhận từ con người những gì ?

Thư kí ghi kết quả làm việc của nhóm vào phiếu học tập

Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

Các nhóm thi đua liệt kê vào giấy những gì môi trường cung cấp hoặc nhận từ các hoạt động sống và sản xuất của con người.

Môi trường cho

Môi trường nhận

Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

Các nhóm khác nhận xét, chọn nhóm viết được nhiều và cụ thể theo yêu cầu bài.
- Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt, môi trường sẽ bị ô  nhiễm, ...

1HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	TẢ CẢNH (Kiểm tra viết)


	MÔN:
	TẬP LÀM VĂN
	   Ngày.....26......tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


- Viết được một bài văn tả cảnh có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

         - GV:Một số tranh ảnh minh họa nội dung bài văn.

- HS: Vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT


	    1

3
5
30

1


	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động

-Ổn định lớp

2.Hoạt động cơ bản:

a.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2: HD HS làm bài 

- GV nhắc HS :

+ Các em nên viết theo đề bài cũ và dàn ý đã lập. Tuy nhiên, cũng có thể chọn một đề bài khác với sự lựa chọn ở tiết trước.

+ Dù viết theo đề bài cũ, các em vẫn cần kiểm tra lại dàn ý, chỉnh sửa 
[image: image5.wmf]®

 dựa vào dàn ý, viết hoàn chỉnh bài văn tả cảnh.

c. Hoạt động 3: Thực hành
   GV thu bài                           
3 .Hoạt động  củng cố và nối tiếp :

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài : Ôn tập về tả người.  
	1 HS đọc 4 đề bài trong SGK

HS theo dõi

Vài HS nói đề bài mình lựa chọn

HS làm bài


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	LUYỆN TẬP


	MÔN:
	TOÁN
	     Ngày.....26......tháng…4…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


 - Biết tính chu vi, diện tích các hình đã học .

          - Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 
-GV: PBT1

-HS: Vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

   8

10

   15

3

  
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 

2 HS lên bảng chữa bài 2,3tiết trước.

2.Hoạt động cơ bản:
a.Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b.Hoạt động 2:Luyện tập
Bài 1: 
-GV HD HS dựa vào tỉ lệ bản đồ 1 : 1000 để tìm kích thước thật của sân bóng ; áp dụng công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật để tính
*- GV HD HS nhận xét bài giải,
KL:
a) Chiều dài sân bóng là :

11 x 1000 = 11000 (cm)

11000 cm = 110m

    Chiều rộng sân bóng là :

9 x 1000 = 9000 (cm)

9000 cm = 90m

    Chu vi sân bóng là :

(110 + 90 ) x 2 = 400 (m)

b) Diện tích sân bóng là :

110 x 90 = 9900 (m2 )

                        ĐS : a) 400 m  ; b) 9900 m2 

Bài 2: 

- GV cho HS nêu cách làm bài

*KL:
Cạnh sân gạch hình vuông là:

48 : 4 = 12 (m)

Diện tích sân gạch hình vuông là:

12 x 12 = 144 (m2 )

                     ĐS : 144 m2 

Bài 4:

Thực hiện tương tự BT3

*KL:
Diện tích hình thang bằng diện tích hình vuông, đó là:

10 x 10  = 100 (cm2 )

Trung bình cộng hai đáy hình thang là:

(12 + 8 ) : 2 = 10 (cm)

Chiều cao hình thang là:

100 : 10 = 10 (cm )

                 ĐS : 10 cm 

3.Hoạt động củng  cố và  nối tiếp : 

Nhắc lại nội dung vừa luyện tập.

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau : Ôn tập về đo diện tích.
	1 HS đọc đề bài

HS làm bài vào vở – 1 HS lên bảng làm 

Lớp nhận xét bài làm của bạn

1 HS đọc đề bài

HS nêu cách làm bài

HS làm bài và chữa bài 

1 HS đọc đề bài

HS nêu cách làm bài

HS làm bài và chữa bài 

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

	MÔN:
	ĐỊA LÍ
	       Ngày......26.....tháng…4…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
            -  Nêu được những đặc điểm tiêu biểu về vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, kinh tế của huyện Phú Hoà ;xã Hoà Định Tây  


  - Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí, giới hạn của huyện Phú Hoà ;xã Hoà Định Tây.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


-GV:+ Bản đồ hành chính huyện Phú Hoà ;xã Hoà Định Tây

                   + Tranh ảnh về thiên nhiên, dân cư của huyện Phú Hoà ;xã Hoà Định Tây

-HS: Vở BT, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HTĐB

	   4

1

15

12

3


	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động
2 HS

+ Nêu vị trí địa lí, giới hạn tỉnh Phú Yên
+ Nêu một số đặc điểm tự nhiên của tỉnh Phú Yên
2.Hoạt động cơ bản: 

a.Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

b.Hoạt động 2: Phú Hoà 

*Vị trí địa lí, giới hạn
- GV treo bản đồ và yêu cầu HS nêu vị trí, giới hạn của huyện Phú Hoà 

GV kết luận : Phú Hoà là huyện nằm về phía tây tỉnhPhú Yên, bắc giáp…………………, đông giáp huyện…………………., Tây giáp huyện…………, Tây nam giáp huyện………….. Diện tích tự nhiên : ……………….

*Đặc điểm tự nhiên

- Cho HS tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của tỉnh Phú Yên.

GV kết luận : Huyện Phú Hoà nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Một năm có hai mùa (mùa nắng từ tháng 1 đến tháng 8 ; mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12). Có đủ các yếu tố cảnh quan địa lí núi rừng, gò đồi, đồng ruộng, sông ngòi,...

* Dân cư và hoạt động kinh tế
- GV  cho HS thảo luận 

+ Về số dân của huyện Phú Hoà, mật độ dân số 

+ Các hoạt động kinh tế

GV kết luận : Ở Phú Hoà chủ yếu trồng cây lương thực và công nghiệp ngắn ngày, có một số nghề thủ công truyền thống.Hiện nay, đã phát triển một số khu công nghiệp.
c.Hoạt động 3: Xã Hoà Định Tây
*Vị trí địa lí, giới hạn
- GV treo bản đồ và yêu cầu HS nêu vị trí, giới hạn của xã Hoà Hòa Định Tây
GV kết luận : Hoà Định tây là một xã nằm phía nam huyện PhúHoà, phía Bắc giáp…………… ; phía đông giáp…………..,; phía nam giáp…………; phía tây giáp………………...Có diện tích tự nhiên là………..

*Đặc điểm tự nhiên

- Cho HS tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của tỉnh Phú Hoà
GV kết luận

* Dân cư và hoạt động kinh tế
- GV  cho HS thảo luận 

+ Về số dân của xã Hoà Quang Bắc, mật độ dân số 

+ Các hoạt động kinh tế

GV kết luận
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp :

Nhắc lại những kiến thức cần ghi nhớ

- GV nhận xét tiết học 

- Dặn về nhàhọc bài .

-Chuẩn bị bài sau : Ôn tập HKII. 
	HS nêu

HS quan sát bản đồ và TLCH.

HS làm việc theo nhóm

Đại diện các nhóm trình bày

Các nhóm khác bổ sung

HS làm việc theo nhóm

Đại diện các nhóm trình bày

Các nhóm khác bổ sung

HS quan sát bản đồ và TLCH.

HS làm việc theo nhóm

Đại diện các nhóm trình bày

Các nhóm khác bổ sung

HS làm việc theo nhóm

Đại diện các nhóm trình bày

Các nhóm khác bổ sung

1HS nêu


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	SINH HOẠT CUỐI TUẦN

	MÔN:
	HĐTT
	      Ngày.....26.....tháng…4…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

          - Kiểm điểm lại các việc đã làm trong tuần 


          - Rèn kĩ năng tự quản.

          - Đề ra phương hướng tuần 31 : HS nắm được nội dung sinh hoạt và nội dung thi đua của tuần 32.

          - Giáo dục HS tính tự giác , thật thà .

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC::   

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	15

15

5
	Hoạt động 1: Nhận xét công tác tuần qua.

-. Các tổ nhận xét nề nếp , học tập …trong tuần qua.

- Lớp bầu cá nhân xuất sắc.

- Tổ xuất sắc.

GV nhận xét chung :

- Nề nếp: Thực hiện tốt  giờ giấc ra vào lớp. 

- Học tập: Tham gia tốt các hoạt động .

- VSCN: Sach sẽ.

- VS lớp : sạch sẽ , gọn gàng 

GV tuyên dương các em HS có tiến bộ trong học tập.

- Góp ý nhắc nhở những thiếu sót.

Hoạt động 2:  Công tác tuần tới 

- Khắc phục hạn chế tuần qua 

- Tiếp tục nhắc nhở HS thự hiện tốt ATGT , biết cách phòng tránh tai nạn.

- Cho HS nêu ý kiến.

- Sinh hoạt văn nghệ.
Hoạt động củng cố và  nối tiếp : 

GV cho HS nhắc lại nội dung sinh hoạt tuần tới.

Tổng kết tiết học.

- Dặn HS Thực hiện nề nếp đã đề ra.

- Phân công trực nhật.

- Nhắc HS giữ VSCN sạch sẽ , quần gọn gàng.


	- Các tổ trưởng báo cáo.

- Lớp trưởng tổng kết.

- HS theo dõi, lắng nghe.

- HS, tổ có tên đứng lên.

- Lớp vỗ tay hoan hô.

- HS lắng nghe.

- HS nêu ý kiến.

- Hát cá nhân, tập thể
- HS lắng nghe và nhắc lại.


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
CHÚNG EM KỂ CHUYỆN BÁC HỒ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
- Kể lại được câu chuyện đã nghe.
- Chăm chú nghe bạn kể, nhận xét được lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 
- GV: Sách, báo, truyện gắn.
 
- HS: SGK, vở
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	5

20

	1.Hoạt động mở đầu:  
- Giới thiệu câu chuyện Thời gian quí báu lắm
2. Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:
- GV kể câu chuyện lần 1
- GV kể câu chuyện lần 2
b)Hoạt động 2:Thực hành

- Yêu cầu HS luyện kể theo nhóm đôi
- Cho HS thi kể chuyện trước lớp
- Cho HS bình chọn bạn kể hay nhất
 
 
 
- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
 
- Nhận xét.
- Em hãy nêu suy nghĩ của bản thân khi nghe   câu chuyện trên ?
3.Hoạt động  củng cố và nối tiếp : 

- Về nhà kể lại cho mọi người trong gia đình cùng nghe câu chuyện của em.
	- Lắng nghe
- Lắng nghe
- HS  kể theo cặp
- Thi kể chuyện trước lớp
- Bình chọn  bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay nhất.
 - Trao đổi và nói ý nghĩa câu chuyện mình kể.
- HS nêu



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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